	
	


	             PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ý YÊN
TRƯỜNG THCS YÊN HỒNG
TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI
Họ và tên giáo viên : Trịnh Thị Hồng
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 7
(Năm học 2022 - 2023)
· Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo ban hành ngày 36 tháng 12 năm 2018 về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
· Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường
· Công văn số 367/SGD ĐT-GDTrH của Sở giáo dục và đào tạo Nam Định, ban hành ngày 23/03/2021 về việc tổ chức thực hiện kế hoạch của nhà trường.
· Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 13/08/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành khung kế hoạh thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh NĐ
· Căn cứ công văn số: 1194  /SGDĐT-GDTrH...ngày: 16, tháng 8,năm 2021,công văn 367 ngày 23/3/2020.. của Sở GD-ĐT Nam Định về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022
· Thực hiện chỉ thị số 800/ct BGĐT.Ngày 24/8/ 2021 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học .
· Căn cứ công văn 3699/BGDĐT-GDTrH .Ngày 27/8/2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 
· Công văn số 1310/SGD ĐT-GDTrH của Sở giáo dục và đào tạo Nam Định, ban hành ngày 7/09/2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm giáo dục trung học  năm 2022-2023
· Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2022-2023
Cả năm: 35 tuần (55 tiết)
Học kì I: 18 tuần (27 tiết)
Học kì II: 17 tuần (28 tiết)
Học kỳ I
	Thời gian
	Địa
	Sử

	4 tuần đầu
	2 
	1

	9 tuần tiếp theo
	1
	2

	5 tuần cuối
	2
	1

	Tổng
	27 tiết
	27 tiết



 Học kỳ II
	Thời gian
	Địa
	Sử

	4 tuần đầu 
	2
	1

	11 tuần tiếp theo
	1
	2

	2 tuần cuối
	2
	1

	Tổng
	23 tiết
	28 tiết

	
	
	


	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu (tiết 1)
	1
	Tuần 1
	- Máy tính, - Bản đồ các nước châu Âu.
- Bản đồ tự nhiên châu Âu.
- Hình ảnh, video về thiên nhiên chầu Âu.
	Lớp học

	2
	Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu  (tiết 2)
	2
	Tuần 1
	- Máy tính, 
- Bản đồ các nước châu Âu.
- Bản đồ tự nhiên châu Âu.
- Hình ảnh, video về thiên nhiên chầu Âu.
	Lớp học

	3
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu (tiết 1)
	3
	Tuần 1
	-máy tính, tivi -Bản đồ TG
-Lược đồ châu Âu thời phong kiến
	Lớp học

	4
	Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu (tiết 1)
	4
	Tuần 2
	- Máy tính, máy chiếu
-Các bảng số liệu về dân cư châu Âu.
- Hình ảnh, video về dân cư, đô thị,... ở châu Âu.
	Lớp học

	5
	Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu (tiết 2)

	5
	Tuần 2
	- Máy tính, máy chiếu
-Các bảng số liệu về dân cư châu Âu.
- Hình ảnh, video về dân cư, đô thị,... ở châu Âu.
	Lớp học

	6
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu ( tiết 2)
	6
	Tuần 2
	-máy tính, tivi 
-Bản đồ TG
-Lược đồ châu Âu thời phong kiến
	Lớp học

	7
	Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu. (tiết 1)
	7
	Tuần 3
	- Máy tính, 
-  Hình ảnh về thiên nhiên châu Âu
- Một số hình ảnh, video về ô nhiễm môi trường ở châu Âu
	Lớp học

	8
	Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu. (tiết 2)
	8
	Tuần 3
	- Máy tính, 
-  Hình ảnh về thiên nhiên châu Âu
- Một số hình ảnh, video về ô nhiễm môi trường ở châu Âu
	Lớp học

	9
	Bài 2 + Chủ đề 1. Các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI(tiết 1)
	9
	Tuần 3
	- máy tính, tivi 
-Lược đồ một số cuộc phát kiến địa lý lớn, quan trọng trong thế kỷ XV, XVI.
	Lớp học

	10
	Bài 4: Khái quát về Liên minh châu Âu. (tiết 1)
	10
	Tuần 4
	- Máy tính, 
- Bản đồ các thành viên của liên minh châu Âu
	Lớp học

	11
	Bài 4: Khái quát về Liên minh châu Âu. (tiết 2)
	11
	Tuần 4
	- Máy tính, máy chiếu
- Bản đồ các thành viên của liên minh châu Âu
	Lớp học

	12
	Chủ đề 1. Các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI (tiết 2)
	12
	Tuần 4
	-, máy tính, tivi 
-Lược đồ một số cuộc phát kiến địa lý lớn, quan trọng trong thế kỷ XV, XVI.
	Lớp học

	13
	Bài 5: Vị trí địa lí,phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Á (tiết 1)
	13
	Tuần 5
	- Máy tính, máy chiếu
- Bản đồ các nước châu Á
- Bản đồ tự nhiên châu Á.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu Á. 
-Một số hình ảnh, video về cảnh quan tự nhiên châu Á .
	Lớp học

	14
	Chủ đề 1. Các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI (tiết 3)
	14
	Tuần 5
	-, máy tính, tivi 
-Lược đồ một số cuộc phát kiến địa lý lớn, quan trọng trong thế kỷ XV, XVI.
	Lớp học

	15
	Chủ đề 1. Các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI (tiết 4)
	15
	Tuần 5
	-máy tính, tivi 
-Lược đồ một số cuộc phát kiến địa lý lớn, quan trọng trong thế kỷ XV, XVI.
	Lớp học

	16
	Bài 5: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Á
(tiết 2)
	16
	Tuần 6
	
- Bản đồ các nước châu Á
- Bản đồ tự nhiên châu Á.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu Á. 
-Một số hình ảnh, video về cảnh quan tự nhiên châu Á .
	Lớp học

	17
	Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng  (tiết 1)
	17
	Tuần 6
	-máy tính, tivi 
-Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng
	Lớp học

	18
	Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng  (tiết 2)
	18
	Tuần 6
	-Máy chiếu, máy tính, tivi ( nếu có).
-Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng
	Lớp học

	19
	Bài 5: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Á
(tiết 3)
	19
	Tuần 7
	- Máy tính, máy chiếu
- Bản đồ các nước châu Á
- Bản đồ tự nhiên châu Á.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu Á. 
-Một số hình ảnh, video về cảnh quan tự nhiên châu Á .
	Lớp học

	20
	Bài 4. Phong trào Cải cách tôn giáo 
	20
	Tuần 7
	-máy tính, tivi 
-Bản đồ thế giới hoặc bản đồ châu Âu, tranh ảnh các thành tựu, danh nhân của phong trào cải cách tôn giáo.
	Lớp học

	21
	Bài 5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu thời trung đại
	
21
	Tuần 7
	-, máy tính, tivi 
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	22
	ÔN TẬP GIỮA KÌ 1(Phần Địa lí)
	22
	Tuần 8
	- Máy tính, máy chiếu
- Phiếu học tập
	Lớp học

	23
	Bài 6. Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc(tiết 1)
	23
	Tuần 8
	-, máy tính, tivi 
-Bản đồ TQ thời PK.
- Tranh ảnh có liên quan
	Lớp học

	24
	Bài 6. Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc(tiết 2)
	24
	Tuần 8
	-máy tính, tivi 
-Bản đồ TQ thời PK.
- Tranh ảnh có liên quan
	Lớp học

	25
	ÔN TẬP GIỮA KÌ 1(Phần Lịch sử)
	25
	Tuần 9
	- Máy tính, 
- Phiếu học tập
	Lớp học

	26
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
	26
	Tuần 9
	- Đề kiểm tra
	Lớp học

	27
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
	27
	Tuần 9
	- Đề kiểm tra
	Lớp học

	28
	Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á. (tiết 1)

	28
	Tuần 10
	- máy chiếu
-Các bảng số liệu, video, hình ảnh về dân cư, các đô thị lớn ở châu Á.
	Lớp học

	29
	Bài 6. Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc(tiết 3)
	29
	Tuần 10
	-máy tính, tivi 
-Bản đồ TQ thời PK.
- Tranh ảnh có liên quan
	Lớp học

	30
	Bài 7. Văn hoá Trung Quốc(tiết 1)
	30
	Tuần 10
	máy tính, tivi 
-Phim tài liệu về một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX
	Lớp học

	31
	Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á. (tiết 2)
	31
	Tuần 11
	- Máy tính, máy chiếu
-Các bảng số liệu, video, hình ảnh về dân cư, các đô thị lớn ở châu Á.
	Lớp học

	32
	Bài 7. Văn hoá Trung Quốc (tiết 2)
	32
	Tuần 11
	-máy tính, tivi 
-Phim tài liệu về một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX
	Lớp học

	33
	Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến (tiết 1)

	33
	Tuần 11
	-, máy tính, tivi 
-Tư liệu, tranh ảnh về Ấn Độ thời phong kiến.
- Lược đồ Ấn Độ thời phong kiến, Lược đồ Ấn Độ ngày nay

	Lớp học

	34
	Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của Châu (tiết 1)
	34
	Tuần 12
	- Máy tính, máy chiếu
-Bản đồ chính trị châu Á.
-Bản đồ tự nhiên của từng khu vực châu Á.
- Các hình ảnh, video về tự nhiên, kinh tế - xã hội của các khu vực châu Á.
	Lớp học

	35
	Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiế( tiết 2)
	35
	Tuần 12
	-máy tính, tivi 
-Tư liệu, tranh ảnh về Ấn Độ thời phong kiến.
- Lược đồ Ấn Độ thời phong kiến, Lược đồ Ấn Độ ngày nay
	Lớp học

	36
	Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến (tiết 3)
	36
	Tuần 12
	-, máy tính, tivi  
-Tư liệu, tranh ảnh về Ấn Độ thời phong kiến.
- Lược đồ Ấn Độ thời phong kiến, Lược đồ Ấn Độ ngày nay
	Lớp học

	37
	Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của Châu Á (tiết 2)
	37
	Tuần 13
	- Máy tính, máy chiếu
-Bản đồ chính trị châu Á.
-Bản đồ tự nhiên của từng khu vực châu Á.
- Các hình ảnh, video về tự nhiên, kinh tế - xã hội của các khu vực châu Á.
	Lớp học

	38
	Bài 9. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến
	38
	Tuần 13
	-Máy chiếu, máy tính, tivi 
-Tư liệu, tranh ảnh về Ấn Độ thời phong kiến.
- Lược đồ Ấn Độ thời phong kiến, Lược đồ Ấn Độ ngày nay
	Lớp học

	39
	Bài 10. Khái quát lịch sử Đông Nam Á
	39
	Tuần 13
	-, máy tính, tivi 
-Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á
	Lớp học

	40
	Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của Châu Á (tiết 3)
	40
	Tuần 14
	- Máy tính, máy chiếu
-Bản đồ chính trị châu Á.
-Bản đồ tự nhiên của từng khu vực châu Á.
- Các hình ảnh, video về tự nhiên, kinh tế - xã hội của các khu vực châu Á.
	Lớp học

	41
	Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của Châu Á (tiết 4)
	41
	Tuần 14
	- Máy tính, máy chiếu
-Bản đồ chính trị châu Á.
-Bản đồ tự nhiên của từng khu vực châu Á.
- Các hình ảnh, video về tự nhiên, kinh tế - xã hội của các khu vực châu Á.
	Lớp học

	
42
	
Bài 11. Vương quốc Cam-pu-chia
	42
	Tuần 14
	-máy tính, tivi 
- Lược đồ  các quốc gia phong kiến Đông Nam Á  tranh ảnh về một số công trình kiến trúc văn hóa của Cam-pu-chia
	Lớp học

	43
	Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và nềnkinh tế mới nổi của châu Á.
	43
	Tuần 15
	- Máy tính, 
-Bản đồ (tự nhiên, kinh tế, hành chính) của 4 quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po.
- Các hình ảnh, video về kinh tế - xã hội của các quốc gia trên.
	Lớp học

	44
	Bài 9: Vị trí địa lí,phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Phi. (tiết 1)
	44
	Tuần 15
	- Máy tính, - Bản đồ các nước châu Phi
-Bản đồ tự nhiên châu Phi.
-Bản đồ các đới khí hậu ở châu Phi.
-Bản đồ các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
-Một số hình ảnh,video về cảnh quan các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
	Lớp học

	45
	Bài 12. Vương quốc Lào
	45
	Tuần 15
	-máy tính, tivi 
-Lược đồ  các quốc gia phong kiến Đông Nam Á  tranh ảnh về một số công trình kiến trúc văn hóa của Lào
- Phim về Luông Phabang, cố đô của Lào, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (1995);
	Lớp học

	46
	Bài 9: Vị trí địa lí,phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Phi. ( tiết 2)
	46
	Tuần 16
	- Máy tính, - Bản đồ các nước châu Phi
-Bản đồ tự nhiên châu Phi.
-Bản đồ các đới khí hậu ở châu Phi.
-Bản đồ các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
-Một số hình ảnh,video về cảnh quan các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
	Lớp học

	47
	Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi. (tiết 1)
	47
	Tuần 16
	- Máy tính, -Một số hình ảnh, video về một số vấn đề xã hội tại châu Phi hiện nay (gia tăng dân số, nạn đói, xung đột quân sự).
	Lớp học

	48
	Bài 13. Công cuộc xây dựng và bảo
vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê(939 – 1009) (tiết 1)
	48
	Tuần 16
	-, máy tính, tivi
-  Phim về cuộc kháng chiến chống Tống của Đại Cồ Việt Nam 981.
	Lớp học

	49
	Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi. ( tiết 2)
	49
	Tuần 17
	- Máy tính, 
-Một số hình ảnh, video về một số vấn đề xã hội tại châu Phi hiện nay (gia tăng dân số, nạn đói, xung đột quân sự).
	Lớp học

	50
	Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên. (tiết 1)
	50
	Tuần 17
	- Máy tính, - Một số hình ảnh về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
- Các video về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên châu Phi.
	Lớp học

	51
	ÔN TẬP KÌ 1
	51
	Tuần 17
	- Máy tính, - Phiếu học tập
	Lớp học

	52
	ÔN TẬP KÌ 1
	52
	Tuần 18
	- Máy tính, - Phiếu học tập
	Lớp học

	53
	KIỂM TRA KÌ 1
	53
	Tuần 18
	- Đề kiểm tra
	Lớp học

	54
	KIỂM TRA KÌ 1
	54
	Tuần 18
	- Đề kiểm tra
	Lớp học

	55
	Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên. (tiết 2)
	55
	Tuần 19
	- Máy tính, - Một số hình ảnh về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
- Các video về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên châu Phi.
	Lớp học

	56
	Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên. (tiết 3)
	56
	Tuần 19
	
- Một số hình ảnh về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
- Các video về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên châu Phi.
	Lớp học

	57
	Bài 13. Công cuộc xây dựng và bảovệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê(939 – 1009)(tiết 2)
	57
	Tuần 19
	-, máy tính, tivi -  Phim về cuộc kháng chiến chống Tống của Đại Cồ Việt Nam 981.
	Lớp học

	58
	Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát vềCộng hòa Nam Phi.

	58
	Tuần 20
	- Máy tính, 
- Hình ảnh, tư liệu về Cộng hòa Nam Phi
- Video tư liệu về Tổng thống da màu đầu tiên ở Nam Phi
	Lớp học

	59
	Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi và việc phát kiến ra Châu Mĩ.
	59
	Tuần 20
	- Máy tính, 
- Bản đồ thế giới.
- Bản đồ các nước châu Mỹ
-Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
	Lớp học

	60
	Bài 13. Công cuộc xây dựng và bảovệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê(939 – 1009) ( tiết 3)
	60
	Tuần 20
	-máy tính, tivi 
-  Phim về cuộc kháng chiến chống Tống của Đại Cồ Việt Nam 981.
	Lớp học

	61
	Bài 14: Đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ. (tiết 1)
	61
	Tuần 21
	- Máy tính, máy chiếu
-Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
-Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ỏ Bắc Mỹ.
-Một số hình ảnh, video về cảnh quan đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.
	Lớp học

	62
	Bài 14: Đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ. (tiết 2)
	62
	Tuần 21
	- Máy tính, 
- Lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mỹ.
-Bản đổ các trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ, năm 2020..
	Lớp học

	63
	Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nướcthời Lý (1009 – 1225) ( tiết 1)
	63
	Tuần 21
	-máy tính, tivi 
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	64
	Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mĩ. 
	64
	Tuần 22
	- Máy tính, 
- Lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mỹ.
-Bản đổ các trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ, năm 2020..
	Lớp học

	65
	Bài 16: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mĩ (tiết 1)
	65
	Tuần 22
	- Máy tính, máy chiếu
-Một số hình ảnh, video về dân cư, xã hội, các hoạt động khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
	Lớp học

	66
	Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nướcthời Lý (1009 – 1225)( tiết 2)

	66
	Tuần 22
	-máy tính, tivi 
- Phiếu học tập.

	Lớp học

	67
	Bài 16: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mĩ ( tiết 2)
	67
	Tuần 23
	- Máy tính, máy chiếu
-Một số hình ảnh, video về dân cư, xã hội, các hoạt động khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
	Lớp học

	68
	Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nướcthời Lý (1009 – 1225)( tiết 3)
	68
	Tuần 23
	- máy tính, tivi 
- Phiếu học tập.

	Lớp học

	69
	Bài 15. Cuộc kháng chiến chống quânTống xâm lược của nhà Lý (1075 – 1077)
( tiết 1)

	69
	Tuần 23
	-, máy tính, tivi 
- Phim về cuộc kháng chiến chống Tống của Đại Cồ Việt  1075-1076.

	Lớp học

	70
	Bài 17: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ (tiết 1)
	70
	Tuần 24
	- Máy tính, 
- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ. Phiếu học tập.
- Một số hình ảnh vế thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ.
	Lớp học

	71
	Bài 15. Cuộc kháng chiến chống quânTống xâm lược của nhà Lý (1075 – 1077)
(tiết 2)
	71
	Tuần 24
	-máy tính, tivi 
- Phim về cuộc kháng chiến chống Tống của Đại Cồ Việt  1075-1076.
	Lớp học

	72
	Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nướcthời Trần (1226 – 1400) ( tiết 1)
	72
	Tuần 24
	-, máy tính, tivi 


	Lớp học

	73
	Bài 17: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ ( tiết 2 )
	73
	Tuần 25
	- Máy tính, - Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ. Phiếu học tập.
- Một số hình ảnh vế thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ.
	Lớp học

	74
	Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nướcthời Trần (1226 – 1400) ( tiết 2)
	74
	Tuần 25
	-máy tính, tivi 

	Lớp học

	75
	Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nướcthời Trần (1226 – 1400) (tiết 3)
	75
	Tuần 25
	-, máy tính, tivi 


	Lớp học

	76
	ÔN TẬP GIỮA KÌ 2
	76
	Tuần 26
	- Máy tính, 
- Phiếu học tập
	Lớp học

	77
	Bài 17. Ba lần kháng chiến chốngquân xâm lược Mông – Nguyên củanhà Trần (thế kỉ XIII) ( tiết 1)

	77
	Tuần 26
	-máy tính, tivi .
- Lược đồ về ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.- Phim về các cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên của nước Đại Việt, thế kỷ XIII;
	Lớp học

	78
	Bài 17. Ba lần kháng chiến chốngquân xâm lược Mông – Nguyên củanhà Trần (thế kỉ XIII) ( tiết 2)

	78
	Tuần 26
	-, máy tính, tivi 
- Lược đồ về ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.- Phim về các cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên của nước Đại Việt, thế kỷ XIII;
	Lớp học

	79
	ÔN TẬP GIỮA KÌ 2
	79
	Tuần 27
	- Máy tính, máy chiếu
- Phiếu học tập
	Lớp học

	80
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
	80
	Tuần 27
	- Đề kiểm tra
	Lớp học

	81
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
	81
	Tuần 27
	- Đề kiểm tra
	Lớp học

	82
	Bài 18: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ.
	82
	Tuần 28
	- Máy tính, - Lược đổ các luồng nhập cư vào châu Mỹ.
- Bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị ở Trung và Nam Mỹ, năm 2020.
- Một số hình ảnh, video về dân cư, xã hội ở Trung và Nam Mỹ, cảnh quan rừng A-ma-dôn, tác hoạt động khai thác, bao vệ rừng A ma-dôn.
	Lớp học

	83
	Bài 17. Ba lần kháng chiến chốngquân xâm lược Mông – Nguyên củanhà Trần (thế kỉ XIII) (tiết 3)
	83
	Tuần 28
	-, máy tính, tivi 
- Lược đồ về ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.- Phim về các cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên của nước Đại Việt, thế kỷ XIII;
	Lớp học

	84
	Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiếnchống quân Minh xâm lược (1400 – 1407)
( tiết 1)
	84
	Tuần 28
	-, máy tính, tivi 
- Phiếu học tập.

	Lớp học

	85
	Bài 19: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn
	85
	Tuần 29
	- Máy tính, - Video/clip giới thiệu về rừng Amazon. Rừng nhiều tầng tán, xanh quanh năm, trong rừng có nhiều động, thực vật; vai trò của rừng Amazon; sự thu hẹp diện tích rừng Amazon (nguyên nhân, hậu quả); sự cần thiết phải bảo vệ rừng Amazon.
	Lớp học

	86
	Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiếnchống quân Minh xâm lược (1400 – 407)
(tiết 2)
	86
	Tuần 29
	-máy tính, tivi 
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	87
	Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) ( tiết 1)
	87
	Tuần 29
	- Máy chiếu, máy tính, tivi - Lựơc đồ về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
	Lớp học

	88
	Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương. (tiết 1)
	88
	Tuần 30
	- máy chiếu
- Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương.
- Lược đồ hướng gió và phân bố lượng mưa trên lịc địa Ô-xtrây-li-a.
	Lớp học

	89
	Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) ( tiết 2)
	89
	Tuần 30
	- máy tính, tivi ( nếu có).
- Lựơc đồ về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
	Lớp học

	90
	Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428 – 1527) ( tiết 1)
	90
	Tuần 30
	-Máy chiếu, máy tính, tivi - Phiếu học tập.

	Lớp học

	91
	Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại dương. ( tiết 2 )

	91
	Tuần 31
	- máy chiếu
- Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương.
- Lược đồ hướng gió và phân bố lượng mưa trên lục địa Ô-xtrây-li-a.
	Lớp học

	92
	Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428 – 1527) (tiết 2)
	92
	Tuần 31
	-máy tính, tivi .
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	93
	Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428 – 1527) ( tiết 3)
	93
	Tuần 31
	- máy tính, tivi 
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	94
	Bài 21: Đặc điểm dân cư xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtray-li-a (tiết 1)
	94
	Tuần 32
	- Lược đồ một số đô thị ở Ô-xtrây-li-a năm 2020.
- Hình ảnh về tự nhiên, dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a.
	Lớp học

	95
	Bài 21. Vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI  (tiết 1)
	95
	Tuần 32
	-máy tính, tivi 
- Vi deo về một sỗ thành tựu văn hoá tiêu biểu của vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
	Lớp học

	96
	Chủ đề 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	96
	Tuần 32
	- máy tính, tivi 
- Vi deo về đô thị lịch sử và hiện tại
	Lớp học

	97
	Bài 21: Đặc điểm dân cư xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtray-li-a. (tiết 2)
	97
	Tuần 33
	- Lược đồ một số đô thị ở Ô-xtrây-li-a năm 2020.
- Hình ảnh về tự nhiên, dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a.
	Lớp học

	98
	Chủ đề 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	98
	Tuần 33
	-máy tính, tivi 
- Vi deo về đô thị lịch sử và hiện tại
	Lớp học

	99
	Chủ đề 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	99
	Tuần 33
	-Máy chiếu, máy tính, tivi 
- Vi deo về đô thị lịch sử và hiện tại
	Lớp học

	100
	Bài 22: Châu Nam Cực. 
(tiết 2 )
	100
	Tuần 34
	- Máy tính, máy chiếu
- Video/clip mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.
- Bản đồ châu Nam Cực.
-Hình ảnh, video về tự nhiên Nam Cực, các hoạt động nghiên cứu tại châu Nam Cực.
	Lớp học

	101
	Bài 22: Châu Nam Cực.
(tiết 2)
	101
	Tuần 34
	- Máy tính, 
- Video/clip mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.
- Bản đồ châu Nam Cực.
-Hình ảnh, video về tự nhiên Nam Cực, các hoạt động nghiên cứu tại châu Nam Cực.
	Lớp học

	102
	ÔN TẬP KÌ 2
	102
	Tuần 34
	- Máy tính, 
- Phiếu học tập
	Lớp học

	103
	ÔN TẬP KÌ 2
	103
	Tuần 35
	- Máy tính, - Phiếu học tập
	Lớp học

	104
	KIỂM TRA KÌ 2
	104
	Tuần 35
	- Đề kiểm tra
	Lớp học

	105
	KIỂM TRA KÌ 2
	105
	Tuần 35
	- Đề kiểm tra
	Lớp học
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